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Gia Lai

ĐẦU  TƯ  X ÂY  DỰN G  HẠ TẦN G  MỞ  RỘN G  MẠN G  BĂN G  
RỘN G  CỐ  ĐỊN H  NĂM  2 025  TẠI G IA  LA I

ĐẦU  TƯ  X ÂY  DỰN G  HẠ TẦN G  MỞ  RỘN G  MẠN G  BĂN G  
RỘN G  CỐ  ĐỊN H  NĂM  2 025  TẠI G IA  LA I

THVT1

Mã VTTB Phân loại Tên VTTB 1 GLI

42 35
1 Phụ kiện Attomat đơn 16A cái 60
2 Bộ chia quang Bộ chia tín hiệu quang 1:8 không bao gồm đầu nối/ PLC Splitter 1x8 bộ 342
3 Bộ chia quang Bộ chia tín hiệu quang 1:8 SC/APC loại PLC (đầu vào không có connector, đầu ra 8 SC/APC)bộ 1366
4 ODF indoor ODF 12 FO indoor (đầu LC/APC) bộ 62
5 ODF indoor ODF24 (Kèm đầu coupler chuẩn LC) bộ 42
6 MX quang Măng xông quang 24 Sợi bộ 15
7 Cáp quang Cáp quang treo 12 sợi (Cáp hình số 8, loại 2 sợi quang 1 ống lỏng) m 625480
8 Cáp quang Cáp quang treo 24 sợi (Cáp hình số 8) m 13916
9 Cáp quang Cáp quang treo ADSS 24 sợi - KV100m m 28227

10 Cáp quang Cáp quang treo ADSS 24 sợi - KV200m m 24663
11 Tủ quang Tủ thuê bao quang 16 cổng SC/APC (có thể nâng cấp lên 18 cổng) cái 1151
12 Phụ kiện Đế chữ U treo cáp bộ 16245
13 Phụ kiện Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ cái 17611
14 Phụ kiện Dây đai inox 0,7x20mm m 44215,2
15 Phụ kiện Khóa đai inox (cho dây loại 0,7x20mm) cái 36846
16 Phụ kiện Bộ treo cáp ADSS KV100m bộ 339
17 Phụ kiện Bộ treo cáp ADSS KV200m bộ 149
18 Phụ kiện Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m bộ 199
19 Phụ kiện Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV200m bộ 125
20 Phụ kiện Gông treo cáp dự phòng (1 bộ gông G6+2 bộ gông E6) bộ 15
21 Phụ kiện Biển báo độ cao của cáp chiếc 1406
22 Phụ kiện Biển báo cáp quang Quân sự chiếc 3514
23 Cột điện Cột bê tông vuông 7m 7A.V65 cột 56
24 Cột điện Cột bê tông ly tâm 8m (8.A-R-65) cột 79
25 Phụ kiện Đế ốp D12 cái 812
26

Phụ kiện Thẻ đánh dấu cáp màu xanh dương, Kích thước thẻ (dàixrộngxdầy) 75x40x4mmcái 3514

27 Phụ kiện Ống nhựa PVC fi56x3.5x600mm m 819,6
28

Card và OLT Số card ZTE 8 port Chiếc 17

29 Card và OLT Số card ZTE 16 port Chiếc 2
30 Card và OLT Số OLT 8 port Bộ 26
31 Card và OLT Số OLT 16 port Bộ 2
32 Card và OLT Số OLT 24 port Bộ 1
33 Card và OLT Số OLT 32 port Bộ 1
34 Cáp quang Cáp quang treo 12 sợi (cáp hình số 8-chống gặm nhấm) m 10341
35 Tủ quang Tủ thuê bao quang 16 cổng SC/APC (tủ nhựa) Bộ 215
36 Module quang Số module PON Huawei Chiếc 15
37 Module quang Số module PON Nokia Chiếc 7
38 Module quang Số module PON ZTE Chiếc 157
39 Số trạm cần bổ sung tài nguyên OLT Trạm 91
40 Số trạm chỉ cần bổ sung module PON Trạm 49
41 Số trạm chỉ cần bổ sung card + module PON Trạm 18
42 Số trạm cần bổ sung chassis (bằng số chassis cần bổ sung) Trạm 27



Gia Lai

ĐẦU  TƯ  X ÂY  DỰN G  HẠ TẦN G  MỞ  RỘN G  MẠN G  BĂN G  
RỘN G  CỐ  ĐỊN H  NĂM  2 025  TẠI G IA  LA I

ĐẦU  TƯ  X ÂY  DỰN G  HẠ TẦN G  MỞ  RỘN G  MẠN G  BĂN G  
RỘN G  CỐ  ĐỊN H  NĂM  2 025  TẠI G IA  LA I

THVT2

Mã VTTB Phân loại Tên VTTB GLI

1 Bộ chia quang Bộ chia tín hiệu quang 1:8 SC/APC loại PLC (đầu vào không có connector, đầu ra 8 SC/APC) bộ 494
2 ODF indoor ODF24 (Kèm đầu coupler chuẩn LC) bộ 1
3 Cáp quang Cáp quang treo 12 sợi (Cáp hình số 8, loại 2 sợi quang 1 ống lỏng) m 193240
4 Cáp quang Cáp quang treo 24 sợi (Cáp hình số 8) m 1200
5 Tủ quang Tủ thuê bao quang 16 cổng SC/APC (có thể nâng cấp lên 18 cổng) cái 494
6 Phụ kiện Đế chữ U treo cáp bộ 4862
7 Phụ kiện Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ cái 5356
8 Phụ kiện Dây đai inox 0,7x20mm m 12854,4
9 Phụ kiện Khóa đai inox (cho dây loại 0,7x20mm) cái 10712

10 Phụ kiện Biển báo độ cao của cáp chiếc 390
11 Phụ kiện Biển báo cáp quang Quân sự chiếc 973
12 Phụ kiện Ống nhựa PVC fi56x3.5x600mm m 296,4

Số trạm cần bổ sung chassis (bằng số chassis cần bổ sung) Trạm 0





THKL

Mã trạm BRCĐ
Số  node nhánh đã thiết kế
Tổng hộ  dân đã thiết kế
Tổng số  port đáp ứng

STT Vật tư Đơn vị Tổng Indoor Mạng cáp trục Hướng cáp 1 Hướng cáp 2 Hướng cáp 3 Hướng cáp 4 Hướng cáp 5 Hướng cáp 6 Hướng cáp 7 Hướng cáp 8

1 ODF 96Fo (Kèm đầu coupler LC) Bộ -                   0
2 ODF48 (Kèm đầu coupler LC) Bộ -                   0
3 ODF24 (Kèm đầu coupler LC) Bộ -                   0
4 ODF12 (Kèm đầu coupler LC) Bộ 2                      2
4 ODF Outdoor 96Fo Node nhánh+ph ụ kiện Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0
5 ODF Outdoor 48Fo Node nhánh+ ph ụ kiện Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hộp phân phối quang 24 sợi ngoài trời (không có adapter) Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0
7 Măng xông quang 96 s ợi Bộ -                   0
8 Măng xông quang 48 s ợi Bộ -                   0
9 MX 24Fo (+ ống co nhiệt) (Cho tuyến cáp >3000m) Bộ -                   0
10 Cáp quang treo 96 sợi (Cáp hình số 8) M -                   0
11 Cáp quang treo 48 sợi số 8 M -                   0
12 Cáp quang treo 24 sợi số 8 M -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cáp quang treo ADSS 96 sợi - KV100m M -                   0
14 Cáp quang treo ADSS 48 sợi - KV100 (G652) M -                   0
15 Cáp quang ADSS 24 s ợi - KV100 M -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gông G6 M -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cáp quang treo ADSS 48 sợi - KV200m M -                   0
18 Cáp quang ADSS 24 s ợi - KV200 M -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bộ gông treo cáp G6 (gồm: 3 thanh gông + Bulong + k ẹp cáp) Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Đế chữ U treo cáp (gồm: 2 đai + Bulong M14x130)  ho ặc gông G3 Bộ 165                  0 58 107 0 0 0 0 0 0
21 Bộ treo cáp ADSS KV200m Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV200m Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gông G0 Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bộ treo cáp ADSS KV100m Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tấm ốp D12,D14 Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Cột vuông trồng mới Cột -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Cột tròn trồng mới Cột -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Cột sắt trồng mới Cột -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cột có sẵn Cột 144                  0 58 86 0 0 0 0 0 0
31 Biển báo độ cao của cáp Cái 13                    0 0 13 0 0 0 0 0 0
32 Bộ chia tín hiệu quang 1:2 Bộ -                   
33 Bộ chia tín hiệu quang 1:4 Bộ 3                      0 3 0 0 0 0 0 0
34 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 Bộ 1                      1 0 0 0 0 0 0 0
35 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 chu ẩn SC/APC Bộ 7                      7 0 0 0 0 0 0 0
36 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 chu ẩn SC/APC Bộ 12                    0 12 0 0 0 0 0 0
37 Hộp kết nối quang ngoài trời - tủ nhựa (1khay hàn+16 adapter SC) Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0
38 Hộp kết nối quang ngoài trời - tủ sắt (1khay hàn+16 adapter SC) Bộ 19                    7 12 0 0 0 0 0 0
39 Hộp kết nối quang ngoài trời (1khay hàn+32 adapter SC) Bộ -                   
40 Mố i hàn thẳng + rẽ nhánh Mố i hàn 7                      2 5 0 0 0 0 0 0
41 Cáp quang treo 12 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) M 6.041               0 1964 4077 0 0 0 0 0 0
42 Cáp quang treo 8 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
43 Cáp quang treo 4 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
44 Dây đai inox M 375,6               -                  132,8                    242,8                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        
45 Khóa đai inox Bộ 368                  0 130 238 0 0 0 0 0 0
46 Ống nhựa PVC fi56x3.5x600mm M 11,4                 4,2 7,2 0 0 0 0 0 0
47 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 165                  0 58 107 0 0 0 0 0 0
48 Thẻ báo hiệu cáp Viettel Cái 108                  0 30 78 0 0 0 0 0 0
49 Thẻ đánh dấu cáp In-out Cái -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Thanh gông V40x40x4x300 Thanh -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Thanh gông V40x40x4x400 Thanh -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Thép V75x75x7dài 1.95 m Thanh -                   0 0 0 0 0 0 0 0
53 Thép V75x75x7dài 2.45 m Thanh -                   0 0 0 0 0 0 0 0
54 Cáp quang ADSS 12 s ợi - KV100 - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
55 Cáp quang ADSS 12 s ợi - KV200 - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
56 Cáp quang ADSS 24 s ợi - KV100 - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
57 Cáp quang ADSS 24 s ợi - KV200 - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
58 Cáp quang treo 12 sợi số 8  - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
59 Cáp quang treo 24 sợi số 8  - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
60 Cáp quang luồn cống bể 4 sợi (DU, 4FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
61 Cáp quang luồn cống bể 8 sợi (DU, 8FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
62 Cáp quang luồn cống bể 12 sợi (DU, 12FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
63 Cáp quang luồn cống 24 sợi (Sợi thường) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
64 Cáp quang luồn cống bể 48 sợi (Sợi thường) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
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BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ

Bảng tổng khối lượng



BV:01

FC01

GN11-SN11

412m

Trạm CĐBR
FC01
75m

FC01
310m

FC01
279m

SC01
432m

FC01
320m

SC02
136m

GN11-SN12 GN11-SN13 GN11-SN15 GN11-SN16

GN11-SN14 GN11-SN17

Bản vẽ logic

BẢN VẼ LOGIC TRẠM CĐBR PHÁT TRIỂN MỚI HẠ TẦNG
(PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TỦ THUÊ BAO 2 LỚP TỦ 8)



BẢN VẼ TUYẾN CÁP

BV: 02

GN11-SN11

GN11-SN12
GN11-SN14

GN11-SN13

GN11-SN15

GN11-SN16

GN11-SN17

FC01
40m

SC01
390m

FC01
370m

FC01
270m

FC01
240m

SC02
100m

FC01
280m

14.5073096
107.9218451

14.5082254
107.9217568

14.5089051
107.9231503

14.5083505
107.9249118

14.5101539
107.9234293

14.5101925
107.9243021

14.5111474
107.9243334

BẢN VẼ MẶT BẰNG TRẠM CĐBR PHÁT TRIỂN MỚI HẠ TẦNG
(PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TỦ THUÊ BAO 2 LỚP TỦ 8)

TT Tên Đ.vị S.lượng
1 Số hộ dân 168           
2 ODF Outdoor 96Fo Node nhánh+phụ kiện Bộ
3 ODF Outdoor 48Fo Node nhánh+ phụ kiện Bộ
4 Hộp phân phối quang 24 sợi ngoài trời (không có adapter) Bộ -            
5 Bộ chia tín hiệu quang 1:4 Bộ -            
6 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 Bộ 1               
7 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 chuẩn SC/AP C Bộ 7               
8 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 chuẩn SC/AP C Bộ -            
9 Bộ chia quang 1:32 Bộ -            

10 Hộp kết nối quang ngoài trờ i - tủ nhựa (1khay hàn+16
adapter SC) Bộ

11 Hộp kết nối quang ngoài trời - tủ sắt (1khay hàn+16 adapter
SC) Bộ 7               

12 Mối hàn rẽ nhánh Mố i hàn 2               
13 Cáp quang treo 24 sợ i số 8 m -            
14 Cáp quang treo 12 sợ i số 8 (2 sợ i trong 1 ống lỏng) m 1.964         
15 Cáp quang treo 8 sợ i số 8 (2 sợ i trong 1 ống lỏng) m -            
16 Cáp quang treo 4 sợ i số 8 (2 sợ i trong 1 ống lỏng) M -            

17 Dây đai inox M 133           

18 Khóa đai inox Cái 130           

19 Ống nhựa PVC fi56x3.5x600mm M 4,2            

20 Bộ gông treo cáp G6 (gồm: 3 thanh gông + Bulong + kẹp
cáp) Bộ -            

21 Đế chữ  U treo cáp (gồm: 2 đai + Bulong M14x130) Bộ 58             

22 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 58             

23 Gông G0 Bộ
24 T hanh gông V40x40x4x300 T hanh
25 T hanh gông V40x40x4x400 T hanh
26 Bộ treo cáp ADSS KV200m Bộ -            
27 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV200m Bộ -            
28 Cột vuông trồng mớ i Cột -            
29 Cột tròn trồng mớ i Cột -            
30 Cột sắt trồng mới Cột -            
31 Cột có sẵn Cột 58             
32 Biển báo độ cao của cáp Cái -            
33 T hẻ báo hiệu cáp Viettel Cái 30             
34 T hẻ đánh dấu cáp In-out Cái -            
35 Cáp quang ADSS 24 sợ i - KV100 M -            
36 Cáp quang ADSS 24 sợ i - KV200 M -            
37 Gông G6 M -            
38 Bộ treo cáp ADSS KV100m Bộ -            
39 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m Bộ -            
40 T ấm ốp D12,D14 Bộ -            
41 T hép V75x75x7dài 1.95 m T hanh
42 T hép V75x75x7dài 2.45 m T hanh
43 Cáp quang ADSS 12 sợ i - KV100 - Chống sóc cắn M -            
43 Cáp quang ADSS 12 sợ i - KV200 - Chống sóc cắn M -            
43 Cáp quang ADSS 24 sợ i - KV100 - Chống sóc cắn M -            
44 Cáp quang ADSS 24 sợ i - KV200 - Chống sóc cắn M -            
43 Cáp quang treo 12 sợ i số 8  - Chống sóc cắn M -            
44 Cáp quang treo 24 sợ i số 8  - Chống sóc cắn M -            
45 Cáp quang luồn cống bể 4 sợ i (DU, 4FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M
46 Cáp quang luồn cống bể 8 sợ i (DU, 8FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M
47 Cáp quang luồn cống bể 12 sợ i (DU, 12FO, 2 sợ i/1 ống lỏng) M
48 Cáp quang luồn cống 24 sợi (Sợi thường) M
49 Cáp quang luồn cống bể 48 sợ i (Sợ i thường) M

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ CHÍNH



BV: 03

BẢN VẼ  LOGIC TRẠM BRCĐ Trạm CĐBR

FC01

GN21-SN11

493m

Trạm CĐBR

FC01
136m

FC01
289m

FC01
422m

FC01
483m

FC01
187m

FC01
371m

FC01
315m

FC01
279m

FC01
238m

FC01
218m

SC01
646m

GN21-SN12 GN21-SN13 GN21-SN14 GN22-SN11 GN22-SN12
GN22-SN14

GN22-SN13

GN22-SN24 GN22-SN23 GN22-SN22 GN22-SN21

BẢN VẼ LOGIC TRẠM CĐBR PHÁT TRIỂN MỚI HẠ TẦNG
(PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TỦ THUÊ BAO 2 LỚP TỦ 16)



BẢN VẼ TUYẾN CÁP

BV: 04

Trạm CĐBR
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ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL
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ÐL

ÐL
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ÐL

ÐL
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ÐL
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ÐL

ÐL
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ÐL

FC02
450m

100m

250m

380m

440m

150m

330m

275m

240m

200m 180m

SC01
600m

GN12-SN12

14.4726941
107.7739671

14.4747842
107.7734191

14.4745691
107.7747977

14.4732365
107.7756648

14.4711746
107.777022714.4707681

107.7748463

14.4688312
107.77882

14.4681335
107.7798301

14.4647107
107.7800579

14.463795
107.7806634

14.4628254
107.7820558

14.4588358
107.7824965

14.4581246406
107.782424284

Đ
ường B

ản

Đường Bản

GN21-SN11

GN21-SN12

GN21-SN13

GN21-SN14

GN22-SN11

GN22-SN12

GN22-SN13

GN22-SN14

GN22-SN21
GN22-SN22

GN22-SN23

GN22-SN24

FC02

FC02

FC02

FC02

FC02

FC02

FC02

FC02
FC02

FC02

BẢN VẼ MẶT BẰNG TRẠM CĐBR PHÁT TRIỂN MỚI HẠ TẦNG
(PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TỦ THUÊ BAO 2 LỚP TỦ 16)

TT Tên Đ.vị S.lượng
1 Số hộ dân 288                
2 ODF Outdoor 96Fo Node nhánh+phụ kiện Bộ
3 ODF Outdoor 48Fo Node nhánh+ phụ kiện Bộ
4 Hộp phân phối quang 24 sợ i ngoài trời (không có adapter) Bộ -                 
5 Bộ chia tín hiệu quang 1:4 Bộ 3                    
6 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 Bộ -                 
7 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 chuẩn SC/APC Bộ -                 
8 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 chuẩn SC/APC Bộ 12                  
9 Bộ chia quang 1:32 Bộ -                 

10 Hộp kết nối quang ngoài trời - tủ nhựa (1khay hàn+16 adapter
SC) Bộ

11 Hộp kết nối quang ngoài trờ i - tủ sắt (1khay hàn+16 adapter
SC) Bộ 12                  

12 Mối hàn rẽ nhánh Mối hàn 5                    
13 Cáp quang treo 24 sợi số 8 m -                 
14 Cáp quang treo 12 sợi số 8 (2 sợ i trong 1 ống lỏng) m 4.077             
15 Cáp quang treo 8 sợ i số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m -                 
16 Cáp quang treo 4 sợ i số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) M -                 

17 Dây đai inox M 243                

18 Khóa đai inox Cái 238                

19 Ống nhựa PVC fi56x3.5x600mm M 7,2                 

20 Bộ gông treo cáp G6 (gồm: 3 thanh gông + Bulong + kẹp cáp) Bộ -                 

21 Đế chữ U treo cáp (gồm: 2 đai + Bulong M14x130) Bộ 107                

22 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 107                

23 Gông G0 Bộ
24 T hanh gông V40x40x4x300 Thanh
25 T hanh gông V40x40x4x400 Thanh
26 Bộ treo cáp ADSS KV200m Bộ -                 
27 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV200m Bộ -                 
28 Cột vuông trồng mớ i Cột -                 
29 Cột tròn trồng mớ i Cột -                 
30 Cột sắt trồng mới Cột -                 
31 Cột có sẵn Cột 86                  
32 Biển báo độ cao của cáp Cái 13                  
33 T hẻ báo hiệu cáp Viettel Cái 78                  
34 T hẻ đánh dấu cáp In-out Cái -                 
35 Cáp quang ADSS 24 sợ i - KV100 M -                 
36 Cáp quang ADSS 24 sợ i - KV200 M -                 
37 Gông G6 M -                 
38 Bộ treo cáp ADSS KV100m Bộ -                 
39 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m Bộ -                 
40 Tấm ốp D12,D14 Bộ -                 
41 T hép V75x75x7dài 1.95 m Thanh
42 T hép V75x75x7dài 2.45 m Thanh
43 Cáp quang ADSS 12 sợ i - KV100 - Chống sóc cắn M -                 
43 Cáp quang ADSS 12 sợ i - KV200 - Chống sóc cắn M -                 
43 Cáp quang ADSS 24 sợ i - KV100 - Chống sóc cắn M -                 
44 Cáp quang ADSS 24 sợ i - KV200 - Chống sóc cắn M -                 
43 Cáp quang treo 12 sợi số 8  - Chống sóc cắn M -                 
44 Cáp quang treo 24 sợi số 8  - Chống sóc cắn M -                 
45 Cáp quang luồn cống bể 4 sợi (DU, 4FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M
46 Cáp quang luồn cống bể 8 sợi (DU, 8FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M
47 Cáp quang luồn cống bể 12 sợ i (DU, 12FO, 2 sợ i/1 ống lỏng) M
48 Cáp quang luồn cống 24 sợ i (Sợi thường) M
49 Cáp quang luồn cống bể 48 sợ i (Sợi thường) M

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ CHÍNH





BVKL

Mã trạm BRCĐ
Số  node nhánh đã thiết kế
Tổng hộ  dân đã thiết kế
Tổng số  port đáp ứng

STT Vật tư Đơn vị Tổng Indoor Mạng cáp trục Hướng cáp 1 Hướng cáp 2 Hướng cáp 3 Hướng cáp 4 Hướng cáp 5 Hướng cáp 6 Hướng cáp 7 Hướng cáp 8

1 ODF 96Fo (Kèm đầu coupler LC) Bộ -                   0
2 ODF48 (Kèm đầu coupler LC) Bộ -                   0
3 ODF24 (Kèm đầu coupler LC) Bộ -                   0
4 ODF12 (Kèm đầu coupler LC) Bộ 1                      1
4 ODF Outdoor 96Fo Node nhánh+ph ụ kiện Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0
5 ODF Outdoor 48Fo Node nhánh+ ph ụ kiện Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hộp phân phối quang 24 sợi ngoài trời (không có adapter) Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0
7 Măng xông quang 96 s ợi Bộ -                   0
8 Măng xông quang 48 s ợi Bộ -                   0
9 MX 24Fo (+ ống co nhiệt) (Cho tuyến cáp >3000m) Bộ -                   0
10 Cáp quang treo 96 sợi (Cáp hình số 8) M -                   0
11 Cáp quang treo 48 sợi số 8 M -                   0
12 Cáp quang treo 24 sợi số 8 M -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cáp quang treo ADSS 96 sợi - KV100m M -                   0
14 Cáp quang treo ADSS 48 sợi - KV100 (G652) M -                   0
15 Cáp quang ADSS 24 s ợi - KV100 M -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gông G6 M -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cáp quang treo ADSS 48 sợi - KV200m M -                   0
18 Cáp quang ADSS 24 s ợi - KV200 M -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bộ gông treo cáp G6 (gồm: 3 thanh gông + Bulong + k ẹp cáp) Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Đế chữ U treo cáp (gồm: 2 đai + Bulong M14x130)  ho ặc gông G3 Bộ 151                  0 70 81 0 0 0 0 0 0
21 Bộ treo cáp ADSS KV200m Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV200m Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gông G0 Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bộ treo cáp ADSS KV100m Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tấm ốp D12,D14 Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Cột vuông trồng mới Cột -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Cột tròn trồng mới Cột -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Cột sắt trồng mới Cột -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cột có sẵn Cột 146                  0 70 76 0 0 0 0 0 0
31 Biển báo độ cao của cáp Cái 3                      0 0 3 0 0 0 0 0 0
32 Bộ chia tín hiệu quang 1:2 Bộ -                   
33 Bộ chia tín hiệu quang 1:4 Bộ 2                      0 2 0 0 0 0 0 0
34 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 Bộ 1                      1 0 0 0 0 0 0 0
35 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 chu ẩn SC/APC Bộ 6                      6 0 0 0 0 0 0 0
36 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 chu ẩn SC/APC Bộ 3                      0 3 0 0 0 0 0 0
37 Hộp kết nối quang ngoài trời - tủ nhựa (1khay hàn+16 adapter SC) Bộ -                   0 0 0 0 0 0 0 0
38 Hộp kết nối quang ngoài trời - tủ sắt (1khay hàn+16 adapter SC) Bộ 9                      6 3 0 0 0 0 0 0
39 Hộp kết nối quang ngoài trời (1khay hàn+32 adapter SC) Bộ -                   
40 Mố i hàn thẳng + rẽ nhánh Mố i hàn 5                      3 2 0 0 0 0 0 0
41 Cáp quang treo 12 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) M 6.114               0 2920 3194 0 0 0 0 0 0
42 Cáp quang treo 8 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
43 Cáp quang treo 4 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
44 Dây đai inox M 323,6               -                  154,4                    169,2                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        
45 Khóa đai inox Bộ 320                  0 152 168 0 0 0 0 0 0
46 Ống nhựa PVC fi56x3.5x600mm M 5,4                   3,6 1,8 0 0 0 0 0 0
47 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 151                  0 70 81 0 0 0 0 0 0
48 Thẻ báo hiệu cáp Viettel Cái 69                    0 34 35 0 0 0 0 0 0
49 Thẻ đánh dấu cáp In-out Cái -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Thanh gông V40x40x4x300 Thanh -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Thanh gông V40x40x4x400 Thanh -                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Thép V75x75x7dài 1.95 m Thanh -                   0 0 0 0 0 0 0 0
53 Thép V75x75x7dài 2.45 m Thanh -                   0 0 0 0 0 0 0 0
54 Cáp quang ADSS 12 s ợi - KV100 - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
55 Cáp quang ADSS 12 s ợi - KV200 - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
56 Cáp quang ADSS 24 s ợi - KV100 - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
57 Cáp quang ADSS 24 s ợi - KV200 - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
58 Cáp quang treo 12 sợi số 8  - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
59 Cáp quang treo 24 sợi số 8  - Chống sóc cắn M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
60 Cáp quang luồn cống bể 4 sợi (DU, 4FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
61 Cáp quang luồn cống bể 8 sợi (DU, 8FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
62 Cáp quang luồn cống bể 12 sợi (DU, 12FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
63 Cáp quang luồn cống 24 sợi (Sợi thường) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
64 Cáp quang luồn cống bể 48 sợi (Sợi thường) M -                   0 0 0 0 0 0 0 0
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BV: 01

BẢN VẼ  LOGIC TRẠM BRCĐ Trạm CĐBR

SC01

GN11-SN11

677m

DN01 GN11-SN12 GN11-SN13 GN11-SN14 GN11-SN15 GN11-SN16
SC01
249m

SC01
687m

SC01
575m

SC01
177m

SC01
555m

ODF24Fo

BẢN VẼ LOGIC TRẠM BRCĐ MỞ RỘNG ĐỊA BÀN
(PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MỞ RỘNG NHÁNH TỦ 8)



BV: 02

TT Tên Đ.vị S.lượng
1 Số hộ dân 144           
2 ODF Outdoor 96Fo Node nhánh+phụ kiện Bộ
3 ODF Outdoor 48Fo Node nhánh+ phụ kiện Bộ
4 Hộp phân phối quang 24 sợi ngoài trời (không có adapter) Bộ -            
5 Bộ chia tín hiệu quang 1:4 Bộ -            
6 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 Bộ 1               
7 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 chuẩn SC/APC Bộ 6               
8 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 chuẩn SC/APC Bộ -            

9 Bộ chia quang 1:32 Bộ -            

10 Hộp kết nối quang ngoài trời - tủ nhựa (1khay hàn+16
adapter SC)

Bộ

11 Hộp kết nối quang ngoài trời - tủ sắt (1khay hàn+16 adapter
SC)

Bộ 6               

12 Mối hàn rẽ nhánh Mối hàn 3               
13 Cáp quang treo 24 sợi số 8 m -            
14 Cáp quang treo 12 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m 2.920         
15 Cáp quang treo 8 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m -            
16 Cáp quang treo 4 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) M -            

17 Dây đai inox M 154           

18 Khóa đai inox Cái 152           

19 Ống nhựa PVC fi56x3.5x600mm M 3,6            

20 Bộ gông treo cáp G6 (gồm: 3 thanh gông + Bulong + kẹp
cáp)

Bộ -            

21 Đế chữ U treo cáp (gồm: 2 đai + Bulong M14x130) Bộ 70             

22 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 70             

23 Gông G0 Bộ
24 T hanh gông V40x40x4x300 Thanh
25 T hanh gông V40x40x4x400 Thanh
26 Bộ treo cáp ADSS KV200m Bộ -            
27 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV200m Bộ -            
28 Cột vuông trồng mới Cột -            
29 Cột tròn trồng mới Cột -            
30 Cột sắt trồng mới Cột -            
31 Cột có sẵn Cột 70             
32 Biển báo độ cao của cáp Cái -            
33 T hẻ báo hiệu cáp Viettel Cái 34             
34 T hẻ đánh dấu cáp In-out Cái -            
35 Cáp quang ADSS 24 sợi - KV100 M -            
36 Cáp quang ADSS 24 sợi - KV200 M -            
37 Gông G6 M -            
38 Bộ treo cáp ADSS KV100m Bộ -            
39 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m Bộ -            
40 Tấm ốp D12,D14 Bộ -            
41 T hép V75x75x7dài 1.95 m Thanh
42 T hép V75x75x7dài 2.45 m Thanh
43 Cáp quang ADSS 12 sợi - KV100 - Chống sóc cắn M -            
43 Cáp quang ADSS 12 sợi - KV200 - Chống sóc cắn M -            
43 Cáp quang ADSS 24 sợi - KV100 - Chống sóc cắn M -            
44 Cáp quang ADSS 24 sợi - KV200 - Chống sóc cắn M -            
43 Cáp quang treo 12 sợi số 8  - Chống sóc cắn M -            
44 Cáp quang treo 24 sợi số 8  - Chống sóc cắn M -            
45 Cáp quang luồn cống bể 4 sợi (DU, 4FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M
46 Cáp quang luồn cống bể 8 sợi (DU, 8FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M
47 Cáp quang luồn cống bể 12 sợi (DU, 12FO, 2 sợi/1 ống lỏng) M
48 Cáp quang luồn cống 24 sợi (Sợi thường) M
49 Cáp quang luồn cống bể 48 sợi (Sợi thường) M

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ CHÍNH GN11-SN11

GN11-SN12

GN11-SN13

GN11-SN14

GN11-SN15

GN11-SN16

ODF24Fo

DN01

14.505268543
108.006517475

14.5067991121
108.007523659

14.5003514
108.0036583

14.4949649
108.002277

14.4934744
107.9985825

14.4942007
107.9996541

14.4901322437
107.996432455

SC01
210m

SC01
630m

SC01
640m

SC01
530m

SC01
140m

SC01
510m

BẢN VẼ MẶT BẰNG TRẠM BRCĐ MỞ RỘNG ĐỊA BÀN
(PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MỞ RỘNG NHÁNH TỦ 8)



GN21-SN11 GN21-SN12

GN22-SN11

SC07
1666m

SC07
606m

SC08
922m

DN02

BẢN VẼ LOGIC TRẠM BRCĐ MỞ RỘNG ĐỊA BÀN
(PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MỞ RỘNG NHÁNH TỦ 16)

BV: 03



DN02

GN22-SN11

GN21-SN11

GN21-SN12

VT

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL
ÐL

ÐL
ÐL

ÐL ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

VT
VT

VT VT
VT

VT
VT

VT
VT

VT
VT

VT
VT

VT
VT

VT VT
VT

VT
VT

VT
VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

ÐL

ÐL

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL

ÐL ÐL

14.6549175811, 107.794201476

14.6588067, 107.7990833

14.6563675, 107.8080066

14.6536633, 107.8068817

SC08 870m

SC07

1600m SC07
560m

BẢN VẼ MẶT BẰNG TRẠM BRCĐ MỞ RỘNG ĐỊA BÀN
(PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI MỞ RỘNG NHÁNH TỦ 16)

TT Tên Đ .vị S.lượng
1 Số hộ dân 72                  
2 OD F Outdoor 96Fo N ode nhánh+phụ kiện Bộ
3 OD F Outdoor 48Fo N ode nhánh+ phụ k iện Bộ
4 Hộp phân phối  quang 24 sợ i ngoài trờ i (không có adapter) Bộ -                 
5 Bộ chia tín hiệu quang 1:4 Bộ 2                    
6 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 Bộ -                 
7 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 chuẩn SC /AP C Bộ -                 
8 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 chuẩn SC /AP C Bộ 3                    
9 Bộ chia quang 1:32 Bộ -                 

10 Hộp kế t nối quang ngoài trời  - tủ nhựa (1khay hàn+16 adapter SC ) Bộ

11 Hộp kế t nối quang ngoài trời  - tủ sắt  (1khay hàn+16 adapter SC) Bộ 3                    
12 Mối hàn rẽ nhánh M ối hàn 2                    
13 C áp quang treo 24 sợ i số 8 m -                 
14 C áp quang treo 12 sợ i số 8 (2 sợ i trong 1 ống lỏng) m 3.194             
15 C áp quang treo 8 sợ i số 8 (2 sợ i trong 1 ống lỏng) m -                 
16 C áp quang treo 4 sợ i số 8 (2 sợ i trong 1 ống lỏng) M -                 

17 Dây đai inox M 169                

18 Khóa đai inox C ái 168                

19 Ống nhựa P VC  fi56x3.5x600mm M 1,8                 

20 Bộ gông treo cáp G6 (gồm: 3 thanh gông + Bulong + kẹp cáp) Bộ -                 

21 Đế  chữ  U  treo cáp (gồm: 2 đai + Bulong M14x130) Bộ 81                  

22 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 81                  

23 Gông G0 Bộ
24 T hanh gông V40x40x4x300 Thanh
25 T hanh gông V40x40x4x400 Thanh
26 Bộ treo cáp ADSS K V200m Bộ -                 
27 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV200m Bộ -                 
28 Cột  vuông trồng mớ i Cột -                 
29 Cột  tròn trồng mớ i Cột -                 
30 Cột  sắt  trồng mớ i Cột -                 
31 Cột  có sẵn Cột 76                  
32 B iển báo độ cao của cáp C ái 3                    
33 T hẻ báo hiệu cáp Viettel C ái 35                  
34 T hẻ đánh dấu cáp In-out C ái -                 
35 C áp quang AD SS 24 sợ i - KV100 M -                 
36 C áp quang AD SS 24 sợ i - KV200 M -                 
37 Gông G6 M -                 
38 Bộ treo cáp ADSS K V100m Bộ -                 
39 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m Bộ -                 
40 T ấm ốp D12,D14 Bộ -                 
41 T hép V75x75x7dài 1.95 m Thanh
42 T hép V75x75x7dài 2.45 m Thanh
43 C áp quang AD SS 12 sợ i - KV100 - Chống sóc cắn M -                 
43 C áp quang AD SS 12 sợ i - KV200 - Chống sóc cắn M -                 
43 C áp quang AD SS 24 sợ i - KV100 - Chống sóc cắn M -                 
44 C áp quang AD SS 24 sợ i - KV200 - Chống sóc cắn M -                 
43 C áp quang treo 12 sợ i số 8  - Chống sóc cắn M -                 
44 C áp quang treo 24 sợ i số 8  - Chống sóc cắn M -                 
45 C áp quang luồn cống bể  4 sợ i (DU , 4FO, 2 sợ i/1 ống lỏng) M
46 C áp quang luồn cống bể  8 sợ i (DU , 8FO, 2 sợ i/1 ống lỏng) M
47 C áp quang luồn cống bể  12 sợ i (DU , 12FO, 2 sợ i/1 ống lỏng) M
48 C áp quang luồn cống 24 sợ i (Sợ i thường) M
49 C áp quang luồn cống bể  48 sợ i (Sợ i thường) M

BẢN G THỐNG KÊ  VẬT TƯ  CHÍNH

BV: 04





STT Vật tư Đơn vị Tổng

1 Chiều dài tuyến m 3259
2 Chiều dài tuyến treo m 2059
3 Chiều dài tuyến cống bể có sẵn m 1200
4 ODF96 Bộ 1
5 Măng xông quang 96 sợi Bộ 1
6 Cáp quang luồn cống 96 sợi M 1200
7         - Kéo trong cống bể có sẵn M 1200
8 Cáp quang treo 24 sợi (Cáp hình số 8) M 2100
9         - Kéo trên cột có sẵn 2100
10 Đế chữ U Bộ 40
11 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 40
12 Bộ chia tín hiệu quang 2:2 Bộ 56
13 Bộ chia tín hiệu quang 2:4 Bộ 5
14 Biển báo độ cao Cái 12
15 Dây đai inox M 200
16 Khóa đai inox Bộ 200
17 Cút cong D110 Bộ 1
18 Ông nhựa PVC D110x5 M 3
19 Hè đất M 2

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ

Bảng tổng hợp vật tư

BV:01



96

FN01

FC01 hiện

ODF24Fo

FN01-DN01

ODF24Fo

FN01-DN02

ODF24Fo

FN01-DN03
Cáp quang

SC02 hiện

SC01 hiện

FC01 vu
96

SC01 vu

SC02 vu

SC03 vu
FN01

Bản vẽ đấu nối

BV:02

(hiện hữu)

hữu (F8-96FO): 850m

F8-24FO: 1380m

hữu (F8-24FO): 800m

hữu (F8-24FO): 80m

hồi (Cáp quang lu ồn cống 96FO):
1200m

hồi (F8-24FO):860m

hồi (F8-24FO): 300m

hồi (F8-24FO):940m
(vu hồi)
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MX(mớ
i)

Văn
 Cừ

H
ương

Đ
ạo Đ

ạo

ngầm có sẵn cách trụ điện 1.5m
=> triển khai ngầm và đưa cáp
lên cột điện lực

giới 
di

độn
g

Hồ
Chí

Minh

cáp hiện hữu:
F8-96Fo: FN01

cáp vu hồi:
cáp cống 96Fo: FN01

cáp hiện hữu:
F8-24Fo: FN01-DN03

cáp vu hồi:
F8-24Fo: FN01-DN03

Văn
 Cừ

cáp hiện hữu:
F8-24Fo: FN01-DN02

cáp vu hồi:
F8-24Fo: FN01-DN03
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cáp hiện hữu:
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§­êng èng n­íc s¹ch

§­êng cèng n­íc th¶i

§ång cá (b·i cá)

Ruéng lóa

§­êng c¸p ®iÖn lùc ch«n

§­êng c¸p ®iÖn lùc treo

§­êng èng ho¸ chÊt

Rõng c©y (v­ên c©y)

M­¬ng n­íc (r·nh n­íc)

CÇu, cèng

Hå ao

M« ®Êt

§­êng s¾t

TuyÕn c¸p quang ch«n trùc tiÕp

Cét vu«ng ®¬n (cã s½n, trång míi)

Cét s¾t

Cét cã trang bÞ 1,2,3 d©y co

Cét vu«ng ®«i (cã s½n, trång míi)

Cét ly t©m ®«i (cã s½n, trång míi)

Cét ly t©m ®¬n (cã s½n, trång míi)

TuyÕn c¸p ®ång (c¸p quang) trong cèng bÓ x©y míi

TuyÕn c¸p ®ång (c¸p quang) trong cèng bÓ cã s½n

TuyÕn cét trång míi

TuyÕn c¸p ®ång (c¸p quang) trong hÖ thèng tuynel

TuyÕn c¸p ®ång (c¸p quang) treo trªn cét

M¨ng x«ng c¸p míi

M¨ng x«ng c¸p cã s½n

Tñ c¸p cã s½n

Tñ c¸p míi

Hép c¸p cã s½n

Hép c¸p míi

Tæng ®µi host

Tæng ®µi vÖ tinh

BÓ c¸p n¾p bª t«ng cã s½n lo¹i bÓ vu«ng

BÓ c¸p n¾p bª t«ng cã s½n lo¹i bÓ däc

BÓ c¸p n¾p bª t«ng l¾p míi lo¹i ®an vu«ng

BÓ c¸p n¾p bª t«ng l¾p míi lo¹i ®an däc

BÓ c¸p n¾p gang cã s½n 

BÓ c¸p n¾p gang l¾p míi 

Ganivo cã s½n

Ganivo l¾p míi

Cót cong cã s½n

Cót cong l¾p míi

Bé treo c¸p

Bé Néo

Cét cã d©y ®Êt

Cäc mèc cã s½n

Cäc mèc l¾p míi

Cét cã trang bÞ 1,2,3 d©y co vµ thanh nèi

Cét cã trang bÞ 1,2,3 cét chèng

Cét cã trang bÞ 1,2,3 cét chèng vµ thanh nèi

C¸p ®ång (c¸p quang) ®­îc b¶o vÖ b»ng èng thÐp

TuyÕn cèng bÓ x©y míi

MX

TuyÕn cèng bÓ cã s½n

§æ bª t«ng b¶o vÖ èng

T

N

Bul«ng ®Çu vßngBLV

Bul«ng xuyªn t©mBLXT

KÑp c¸p 2 r·nh 3lçTK

Mãc ch÷ J (ABC)J

ColiªC

Gi¸ cu«n c¸p C1C1



STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng

1 ChiÒu dµi tuyÕn m 1.927      9 BiÓn b¸o c¸p quang c¸i 7            16 G«ng G6 bé 2            22 KÑp c¸p chuyªn dông bé -         

2 Cét ®¬n 7m trång míi cét -         10 BiÓn b¸o ®é cao c¸p c¸i -         17 Bulong+mãc ch÷ J bé -         23 KÑp c¸p bé -         

3 Cét sắt 6m trång míi cét -         11 G«ng G0 bé -         18 G«ng C1 bé -         24 TÊm èp D14 bé -         

4 Cét ®«i 7m trång míi cét -         12 G«ng G1 bé -         19 Bé treo bé 27           25 TÊm èp D12 bé 54           

5 Cét ®«i 8m trång míi cét -         13 G«ng G3 bé -         20 Bé nÐo bé 15           26 Kho¸ ®ai c¸i 116         

6 Thanh nèi cét cét -         14 §Õ ch÷ U bé -         21 Bé chèng rung bé -         27 D©y ®ai m 92,80      

7 Cét 7m c¶i t¹o cét -         15 Bulong ®Çu vßng bé

Thèng kª vËt liÖu Thèng kª vËt liÖu Thèng kª vËt liÖuThèng kª vËt liÖu
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F

D

O

Trạm CĐBR

Stt Vật tư Đơn vị Khối lượng
1 Cáp quang  ADSS-24FoKV100 m 2.086         

1.1 Cáp treo trên cột điện lực chưa chỉnh trang m -             
1.2 Cáp treo trên cột điện lực đã chỉnh trang m -             
1.3 Cáp treo trên cột Viettel chưa chỉnh trang m 389            
1.4 Cáp treo trên cột Viettel đã chỉnh trang m -             
1.5 Cáp quang luồn cống 24Fo m -             
2 Măng sông cáp quang 24Fo bộ 2                
3 ODF Cáp quang 24Fo Bộ 1                

Mối hàn phát sinh (ko tính ODF và MX) Mối hàn -             

Thống kê vật liệu

dn02mx

dn03mx



STT VËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng

1 ChiÒu dµi tuyÕn m 683         9 BiÓn b¸o c¸p quang c¸i #NAME? 16 G«ng G6 bé #NAME? 22 KÑp c¸p chuyªn dông bé -         

2 Cét ®¬n 7m trång míi cét #NAME? 10 BiÓn b¸o ®é cao c¸p c¸i #NAME? 17 Bulong+mãc ch÷ J bé #NAME? 23 KÑp c¸p bé #NAME?

3 Cét sắt 6m trång míi cét #NAME? 11 G«ng G0 bé #NAME? 18 G«ng C1 bé #NAME? 24 TÊm èp D14 bé #NAME?

4 Cét ®«i 7m trång míi cét #NAME? 12 G«ng G1 bé #NAME? 19 Bé treo bé #NAME? 25 TÊm èp D12 bé #NAME?

5 Cét ®«i 8m trång míi cét #NAME? 13 G«ng G3 bé #NAME? 20 Bé nÐo bé #NAME? 26 Kho¸ ®ai c¸i #NAME?

6 Thanh nèi cét cét #NAME? 14 §Õ ch÷ U bé #NAME? 21 Bé chèng rung bé #NAME? 27 D©y ®ai m #NAME?

7 Cét 7m c¶i t¹o cét #NAME? 15 Bulong ®Çu vßng bé

Thèng kª vËt liÖu

1 Thø tù cét

2 Sè hiÖu cét

3 kho¶ng c¸ch (m)

4 Céng dån

5 VÞ trÝ tuyÕn Ven ®­êng

6 L¾p ®Æt Cáp quang treo trên tuy ến cột điện lực trung thế, hạ thế
7 Lo¹i c¸p Cáp quang  ADSS-24FoKV100
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Thø tù cét

Sè hiÖu cét

kho¶ng c¸ch (m)

Céng dån

VÞ trÝ tuyÕn Ven ®­êng

L¾p ®Æt Cáp quang treo trên tuyến cột điện lực trung thế, hạ thế
Lo¹i c¸p Cáp quang  ADSS-24FoKV100

1.078 1.078933 983 1.033

45 0

1.0781.078 1.078 1.078 1.078

50

DL15 DL16

1.078683 733 783 833 883

050 50 50 50 50 50

DL17 DL18 0 0DL19 DL20 DL21 DL22 DL23/mx 0

C29 C30C28
0

0

0

0 0

0

C24 C25 C26 C27
0

00

C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23

STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng

1 ChiÒu dµi tuyÕn m 395         9 BiÓn b¸o c¸p quang c¸i #NAME? 16 G«ng G6 bé #NAME? 22 KÑp c¸p chuyªn dông bé -         

2 Cét ®¬n 7m trång míi cét #NAME? 10 BiÓn b¸o ®é cao c¸p c¸i #NAME? 17 Bulong+mãc ch÷ J bé #NAME? 23 KÑp c¸p bé #NAME?

3 Cét ®¬n 8m trång míi cét #NAME? 11 G«ng G0 bé #NAME? 18 G«ng C1 bé #NAME? 24 TÊm èp D14 bé #NAME?

4 Cét ®«i 7m trång míi cét #NAME? 12 G«ng G1 bé #NAME? 19 Bé treo bé #NAME? 25 TÊm èp D12 bé #NAME?

5 Cét ®«i 8m trång míi cét #NAME? 13 G«ng G3 bé #NAME? 20 Bé nÐo bé #NAME? 26 Kho¸ ®ai c¸i #NAME?

6 Thanh nèi cét cét #NAME? 14 §Õ ch÷ U bé #NAME? 21 Bé chèng rung bé #NAME? 27 D©y ®ai m #NAME?

7 Cét 7m c¶i t¹o cét #NAME? 15 Bulong ®Çu vßng bé

Thèng kª vËt liÖu
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STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng

1 ChiÒu dµi tuyÕn m 624         9 BiÓn b¸o c¸p quang c¸i #NAME? 16 G«ng G6 bé #NAME? 22 KÑp c¸p chuyªn dông bé -         

2 Cét ®¬n 7m trång míi cét #NAME? 10 BiÓn b¸o ®é cao c¸p c¸i #NAME? 17 Bulong+mãc ch÷ J bé #NAME? 23 KÑp c¸p bé #NAME?

3 Cét ®¬n 8m trång míi cét #NAME? 11 G«ng G0 bé #NAME? 18 G«ng C1 bé #NAME? 24 TÊm èp D14 bé #NAME?

4 Cét ®«i 7m trång míi cét #NAME? 12 G«ng G1 bé #NAME? 19 Bé treo bé #NAME? 25 TÊm èp D12 bé #NAME?

5 Cét ®«i 8m trång míi cét #NAME? 13 G«ng G3 bé #NAME? 20 Bé nÐo bé #NAME? 26 Kho¸ ®ai c¸i #NAME?

6 Thanh nèi cét cét #NAME? 14 §Õ ch÷ U bé #NAME? 21 Bé chèng rung bé #NAME? 27 D©y ®ai m #NAME?

7 Cét 7m c¶i t¹o cét #NAME? 15 Bulong ®Çu vßng bé

Thèng kª vËt liÖu

1 Thø tù cét

2 Sè hiÖu cét

3 kho¶ng c¸ch (m)

4 Céng dån

5 VÞ trÝ tuyÕn Ven ®­êng

6 L¾p ®Æt Cáp quang treo trên tuyến cột điện lực trung thế, hạ thế
7 Lo¹i c¸p Cáp quang  ADSS-24FoKV100
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Thø tù cét

Sè hiÖu cét

kho¶ng c¸ch (m)

Céng dån

VÞ trÝ tuyÕn Ven ®­êng

L¾p ®Æt Cáp quang treo trên tuy ến cột điện lực trung thế, hạ thế
Lo¹i c¸p Cáp quang  ADSS-24FoKV100

C56 C57C50 C51 C54 C55C52 C53 C58 C59
DL14 0 0

C45 C46 C47 C48 C49

0 0 0

C60
DL9 DL10 DL11 DL12 DL13

45 45 45 45
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1.702 1.747 1.792 1.837 1.882 1.927 1.927 1.927 1.927 1.927 1.927 1.927 1.927 1.927 1.927 1.927

STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n v Þ Khèi l­îng STT VËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng

1 ChiÒu dµi tuyÕn m 225         9 BiÓn b¸o c¸p quang c¸i #NAME? 16 G«ng G6 bé #NAME? 22 KÑp c¸p chuyªn dông bé -         

2 Cét ®¬n 7m trång míi cét #NAME? 10 BiÓn b¸o ®é cao c¸p c¸i #NAME? 17 Bulong+mãc ch÷ J bé #NAME? 23 KÑp c¸p bé #NAME?

3 Cét ®¬n 8m trång míi cét #NAME? 11 G«ng G0 bé #NAME? 18 G«ng C1 bé #NAME? 24 TÊm èp D14 bé #NAME?

4 Cét ®«i 7m trång míi cét #NAME? 12 G«ng G1 bé #NAME? 19 Bé treo bé #NAME? 25 TÊm èp D12 bé #NAME?

5 Cét ®«i 8m trång míi cét #NAME? 13 G«ng G3 bé #NAME? 20 Bé nÐo bé #NAME? 26 Kho¸ ®ai c¸i #NAME?

6 Thanh nèi cét cét #NAME? 14 §Õ ch÷ U bé #NAME? 21 Bé chèng rung bé #NAME? 27 D©y ®ai m #NAME?

7 Cét 7m c¶i t¹o cét #NAME? 15 Bulong ®Çu vßng bé

Thèng kª vËt liÖu

0
SAT

9
xt1-1

10
xt1-2

14
xt1-3

6
xt1-4

DL10

DL14



BẢNG TỔNG HỢP  VẬT TƯ  TRẠM BRCĐ 
T rạm CĐBR

Mã trạm BRCĐ
Số node nhánh đã thiết kế
Tổng hộ dân đã thiết kế
Tổng số port đáp ứng

STT Vật tư Đơn vị Tổng Mạng cáp trục Hướng cáp 1 Hướng cáp 2 Hướng cáp 3 Hướng cáp 4 Hướng cáp 5 Hướng cáp 6 Hướng cáp 7 Hướng cáp 8

1 ODF 96Fo (Kèm đầu coupler LC) Bộ 0
2 ODF48 (Kèm đầu coupler LC) Bộ 0
3 ODF24 (Kèm đầu coupler LC) Bộ 0
4 ODF12 (Kèm đầu coupler LC) Bộ 1                      
4 ODF 64, 1 đầu vào, SC/APC, lắp rack Bộ 0
5 Bộ chia 1x64 chuẩn SC/APC ở 2 đầu Bộ 0

6 Hộp phân phối quang 24 sợi ngoài trời (không có
adapter) Bộ 0

7 Rack trạm CĐBR Bộ 0
8 Măng xông quang 48 sợi Bộ 0
9 MX 24Fo (+ ống co nhiệt) (Cho tuyến cáp >3000m) Bộ 0
10 Cáp quang treo 96 sợi (Cáp hình số 8) M 0
11 Cáp quang treo 48 sợi số 8 M 0
12 Cáp quang treo 24 sợi số 8 M 0
13 Cáp quang treo ADSS 96 sợi - KV100m M 0
14 Cáp quang treo ADSS 48 sợi - KV100 (G652) M 0
15 Cáp quang ADSS 24 sợi - KV100 M 0
16 Cáp quang treo ADSS 96 sợi - KV200m M 0
17 Cáp quang treo ADSS 48 sợi - KV200m M 0
18 Cáp quang ADSS 24 sợi - KV200 M 0
19 OLT 4 cổng Bộ 0

20 Đế chữ U treo cáp (gồm: 2 đai + Bulong M14x130)
hoặc gông G3 Bộ 15                    15

21 Bulông + Êcu M14x300 Bộ 0
22 Bulông + Êcu M14x400 Bộ 0
23 Gông G0 Bộ 0
24 Bộ treo cáp ADSS KV100m/200m Bộ 0
25 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m/200m Bộ 0
26 Tấm ốp D12,D16 Bộ 0
27 Cột vuông trồng mới Cột 0
28 Cột tròn trồng mới Cột 0
29 Cột sắt trồng mới Cột 0
30 Cột có sẵn Cột 12                    12
31 Biển báo độ cao của cáp Cái 2                      2
32 Bộ chia tín hiệu quang 1:2 Bộ 0
33 Bộ chia tín hiệu quang 1:4 Bộ 0
34 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 Bộ 3                      3
35 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 chuẩn SC/APC Bộ 21                    21
36 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 chuẩn SC/APC Bộ 0
37 Tủ thuê bao 8 Port Bộ 0
38 Tủ thuê bao 16 Port Bộ 21                    21

39
Hộp kết nối quang ngoài trời (1khay hàn+32 adapter
SC) Bộ 0

40 Mối hàn thẳng + rẽ nhánh Mối hàn 38                    38
41 Cáp quang treo 12 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m 0
42 Cáp quang treo 8 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m 0
43 Cáp quang treo 4 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m 0
44 Cáp quang cống bể 24 sợi m 0
45 Cáp quang cống bể 12 sợi m 1.080               1080
46 Cáp quang cống bể 8 sợi m 939                  939
47 Cáp quang cống bể 4 sợi m 0
48 Dây đai inox M 80,4                 80,4
49 Khóa đai inox Bộ 72                    72
50 OLT 8 cổng Bộ -                   
51 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 42                    42
52 Thẻ báo hiệu cáp Viettel Cái 12                    12

TT Tên Đ.vị SL TT Tên Đơn vị Số lượng
1 Cột EVN vuông Cột Tiếp địa cho cáp Bộ 0
2 Cột EVN tròn Cột 1 Dây thép bện mạ kẽm F8M
3 Cột Viettel vuông Cột 2 Kẹp đồng chữ C Cái 0

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ

TỔNG HỢP HẠ TẦNG CỘT

THÔNG TIN TRẠM BRCĐ
Trạm CĐBR

168

TỔNG HỢP VẬT TƯ TIẾP ĐỊA

BV: 02



BV: 03

BẢN VẼ  LOGIC TRẠM BRCĐ Trạm CĐBR

Trạm CĐBR GN21-SN11 GN21-SN12

GN22-SN12

50m 70m 90m 70m 100m 70m 70m 80m 110m

50m

60m

70m

60m

40m

60m

80m 60m 70m

FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02

SC02

SC02

SC03

SC03

SC04 SC04FC02

GN21-SN13 GN21-SN14

90m

190m

SC01

SC01

GN21-SN15 GN21-SN16 GN21-SN17 GN21-SN21 GN21-SN22 GN21-SN23 GN21-SN24 GN22-SN11 GN22-SN14 GN22-SN15 GN22-SN16

GN22-SN13

GN21-SN25

GN21-SN26

SC02

GN21-SN27

GN21-SN28

50m

SƠ ĐỒ LOGIC TUYẾN NGẦM HÓA



BV: 05

BẢN VẼ KHOANH HỘ NODE 0-FC03 MR

VT

VT

VT

VT VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

GN21-SN11

GN21-SN12 GN21-SN13 GN21-SN14
GN21-SN15GN21-SN16

GN21-SN17
GN21-SN21

GN21-SN22

GN21-SN23

GN21-SN25

GN21-SN26

GN21-SN27

GN21-SN28

GN22-SN11

GN22-SN12

GN22-SN13

GN22-SN14

GN22-SN15

GN22-SN16

10.361316, 107.0768331

10.3618258886,
107.076980727

10.3608074662, 107.077171931 10.3598349831, 107.078500495

10.3605997982,
107.077030406

10.360707746, 107.076563199

10.3610481841,
107.076402768

10.3613502491,
107.076015648

10.3614384776,
107.07634197

10.3617250707,
107.075943063

10.359373,
107.0785307

10.3590576,
107.0784632

10.3586312991,
107.078125361

10.3595043042,
107.078023999

10.3591915198,
107.078043026

10.3594683,
107.077605

10.359073185,
107.077298572

10.3586668, 107.076899

GN21-SN24

10.359805845,
107.077843223

10.360049604,
107.077742922

50m

70m

90m70m

100m 70m 70m
80m 110m

50m

50m

60m

70m

60m

40m

60m

80m

60m

70m

190m90m

Trạm CĐBR



BV: 06

BẢN VẼ KHOANH CỤM 

VT

VT

VT

VT VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

GN21-SN11

GN21-SN12 GN21-SN13 GN21-SN14
GN21-SN15GN21-SN16

GN21-SN17
GN21-SN21

GN21-SN22

GN21-SN23

GN21-SN25

GN21-SN26

GN21-SN27

GN21-SN28

GN22-SN11

GN22-SN12

GN22-SN13

GN22-SN14

GN22-SN15

GN22-SN16

10.361316, 107.0768331

10.3618258886,
107.076980727

10.3608074662, 107.077171931 10.3598349831, 107.078500495

10.3605997982,
107.077030406

10.360707746, 107.076563199

10.3610481841,
107.076402768

10.3613502491,
107.076015648

10.3614384776,
107.07634197

10.3617250707,
107.075943063

10.359373,
107.0785307

10.3590576,
107.0784632

10.3586312991,
107.078125361

10.3595043042,
107.078023999

10.3591915198,
107.078043026

10.3594683,
107.077605

10.359073185,
107.077298572

10.3586668, 107.076899

GN21-SN24

10.359805845,
107.077843223

10.360049604,
107.077742922

50m

70m

90m70m

100m 70m 70m
80m 110m

50m

50m

60m

70m

60m

40m

60m

80m

60m

70m

190m
90m

Trạm CĐBR



BẢN VẼ T UYẾN CÁP

VT

VT

VT

VT VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

GN21-SN11

GN21-SN12 GN21-SN13 GN21-SN14
GN21-SN15GN21-SN16

GN21-SN17
GN21-SN21

GN21-SN22

GN21-SN23

GN21-SN25

GN21-SN26

GN21-SN27

GN21-SN28

GN22-SN11

GN22-SN12

GN22-SN13

GN22-SN14

GN22-SN15

GN22-SN16

10.361316, 107.0768331

10.3618258886,
107.076980727

10.3608074662, 107.077171931 10.3598349831, 107.078500495

10.3605997982,
107.077030406

10.360707746, 107.076563199

10.3610481841,
107.076402768

10.3613502491,
107.076015648

10.3614384776,
107.07634197

10.3617250707,
107.075943063

10.359373,
107.0785307

10.3590576,
107.0784632

10.3586312991,
107.078125361

10.3595043042,
107.078023999

10.3591915198,
107.078043026

10.3594683,
107.077605

10.359073185,
107.077298572

10.3586668, 107.076899

GN21-SN24

10.359805845,
107.077843223

10.360049604,
107.077742922

50m

70m

90m70m

100m 70m 70m
80m 110m

50m

50m

60m

70m

60m

40m

60m

80m

60m

70m

FC02

FC02FC02FC02

FC02

FC02 FC02
FC02 FC02 FC02 FC02

SC01 SC01 SC01 SC01

SC02

SC02

SC02

SC03

SC03

SC04

SC04

190m
90m

Trạm CĐBR

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TUYẾN NGẦM HÓA



BV: 08

ĐÁNH NHÃN CÁP HƯỚNG 2

TT Tên Đ.vị SL

1 Cột EVN vuông Cột
2 Cột EVN tròn Cột
3 Cột Viettel vuông Cột
4 Cột Viettel tròn Cột 12

5 Cột VNPT vuông Cột

6 Cột VNPT tròn Cột
7 Cột dân/xã/đơn vị khác trồng Cột
8 Cột vuông trồng mới Cột

9 Cột tròn trồng mới Cột

10 Cột sắt trồng mới Cột
11 Chuyển hướng của cáp quang treo F8
12 Vượt đường của cáp quang ̣̣(khoảng cột) 2
13 Chuyển hướng của cáp quang ADSS (cột)

HẠ TẦNG CỘT SL cộ t đã tính tro ng 
tuyến cáp trục

TT Tên Đ .vị S.lượng
1 Số hộ dân -                 
2 ODF 64, 1 đầu vào, SC/APC, lắp rack Bộ -                 
3 Bộ chia 1x64 chuẩn SC/APC ở 2 đầu Bộ -                 

4 Hộp phân phối quang 24 sợi ngoài trời (không có
adapter)

Bộ -                 

5 Bộ chia tín hiệu quang 1:4 Bộ -                 
6 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 Bộ 3                    
7 Bộ chia tín hiệu quang 1:8 chuẩn SC/APC Bộ 21                  

8 Bộ chia tín hiệu quang 1:16 chuẩn SC/APC Bộ -                 

9 Bộ chia quang 1:32 Bộ -                 
10 Tủ thuê bao 8 Port Bộ
11 Tủ thuê bao 16 Port Bộ 21                  
12 Mối hàn rẽ nhánh Mối hàn 38                  
13 Cáp quang treo 24 sợi số 8 m -                 
14 Cáp quang treo 12 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m -                 
15 Cáp quang treo 8 s ợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m -                 
16 Cáp quang treo 4 sợi số 8 (2 sợi trong 1 ống lỏng) m -                 
17 Cáp quang cống bể 24 sợi m -                 
18 Cáp quang cống bể 12 sợi m 1.080             
19 Cáp quang cống bể 8 sợi m 939                
20 Cáp quang cống bể 4 sợi m -                 
21 Dây đai inox m 80                  

22 Khóa đai inox Cái 72                  
23 OLT 8 cổng Bộ
24 OLT 4 cổng Bộ

25 Đế chữ U treo cáp (gồm: 2 đai + Bulong M14x130) Bộ 15                  

26 Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ Bộ 42                  

27 Gông G0 Bộ
28 Thanh gông V40x40x4x300 Thanh
29 Thanh gông V40x40x4x400 Thanh
30 Bulông + Êcu M14x300 Bộ
31 Bulông + Êcu M14x400 Bộ
32 Cột vuông trồng mới Cột -                 
33 Cột tròn trồng mới Cột -                 
34 Cột sắt trồng mới Cột -                 
35 Cột có sẵn Cột 12                  
36 Biển báo độ cao của cáp Cái 2                    
37 Thẻ báo hiệu cáp Viettel Cái 12                  
38 Thẻ đánh dấu cáp In-out Cái
39 Cáp quang ADSS 24 sợi - KV100 M -                 
40 Cáp quang ADSS 24 sợi - KV200 M -                 
41 Bộ treo cáp ADSS KV100m/200m Bộ -                 
42 Bộ néo 2 hướng cho cáp ADSS KV100m/200m Bộ -                 
43 Tấm ốp D12,D16 Bộ -                 

BẢNG THỐNG KÊ VẬT TƯ CHÍNH

BẢNG ĐÁNH MÃ CÁP VÀ THIẾT BỊ MẠNG BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH
Hướng cáp 1: Trạm CĐBR-FC02 MR

Mã ODF-
Số cổng 

trong BTS

Mã cáp 
đến Loại cáp đến

Sợi đấu 
nố i của 
cáp đến

Loại sợi Mã bộ  chia 
1:8

Cổng ra bộ  
chia 8 Loại cáp đi Mã cáp đi Bộ  chia Sợi đấu nối 

của cáp đi
Mã bộ chia 

1:8 đích

K/C cáp từ 
trạm đến 

bộ  chia 1:8 
(m)

Công suất 
tại bộ chia 

1:8

Số mố i hàn 
phát sinh 

từ trạm đến 
bộ chia 1:8

Số  mối hàn 
phát sinh 
từ đầu ra 

bộ  chia 1:8 
đến đầu 

vào bộ chia 
1:8

Tổng số  
mối hàn để 
tính toán 
công suất

Tổng số 
mối hàn 
tính tiền 

công

STT bộ  
chia 8

1               X SP01-8 -            GN21-SN11 65             -18,88 -            -            
-                -                -            -            -            
3               12Fo FC02 SP01-8 9               GN21-SN12 86             -18,88 -            -            
4               8Fo SC01 SP01-8 7               GN21-SN13 106           -18,99 1               1               1               
5               8Fo SC01 SP01-8 8               GN21-SN14 208           -19,11 2               2               2               
6               12Fo FC02 SP01-8 9               GN21-SN15 106           -18,99 1               1               1               
7               12Fo FC02 SP01-8 10             GN21-SN16 86             -18,88 -            -            
8               12Fo FC02 SP01-8 11             GN21-SN17 116           -18,99 1               1               1               
1               X SP02-8 -            GN21-SN21 86             -18,88 -            -            
2               12Fo FC02 SP02-8 10             GN21-SN22 86             -18,88 -            -            
3               12Fo FC02 SP02-8 11             GN21-SN23 96             -18,89 -            -            
4               12Fo FC02 SP02-8 12             GN21-SN24 127           -18,99 1               1               1               
5               8Fo SC02 SP02-8 5               GN21-SN25 65             -18,98 1               1               1               
6               8Fo SC02 SP02-8 6               GN21-SN26 65             -19,08 2               2               2               
7               8Fo SC02 SP02-8 7               GN21-SN27 76             -18,98 1               1               1               
8               8Fo SC02 SP02-8 8               GN21-SN28 86             -19,08 2               2               2               
1               X SP03-8 -            GN22-SN11 76             -18,98 1               1               1               
-                -                -            -            -            
-                -                -            -            -            
4               8Fo SC03 SP03-8 7               GN22-SN12 55             -18,98 1               1               -            
5               8Fo SC03 SP03-8 8               GN22-SN13 76             -19,08 1               1               2               1               
6               12Fo FC02 SP03-8 12             GN22-SN14 96             -18,99 1               1               -            
7               8Fo SC04 SP03-8 7               GN22-SN15 76             -19,08 1               1               2               1               
8               8Fo SC04 SP03-8 8               GN22-SN16 86             -19,18 1               2               3               2               

FC02

FC02

FC02

3

2 2

1

12Fo

8Fo

12Fo

8Fo

12Fo

2               

3

SP02-8

Internet SP02-8

2               

Internet

Internet

1               

SP01-8 1               

3               

Internet 3               SP03-8

Internet

1

8Fo

SP01-8

SP03-8Internet



BV: 09

BẢNG KÝ HIỆU

Cột điện tròn (số hộ/mã cột)
Cột điện vuông(s ố hộ/mã cột)

4
4A

4
4A

Cáp 4FO

Đường vi ền khoanh h ộ

ODF 24Fo

Cáp 24FO

ODF 96Fo

MĂNG XÔNG 48FO48

MĂNG XÔNG 24FO24

ODF 48FoODF48Fo

Cáp 48FO
Cáp 96FO

Cáp 12FO
Cáp 8FO

ODF96Fo

ODF24Fo

MĂNG XÔNG 96FO96

Tủ 1 lớp 1:16

Tủ 2 lớp đầu tiên

Tủ 2 lớp thứ 2

Đường vi ền cụm tủ thuê bao

Đường vi ền nhóm t ủ thuê bao

8 Tủ 1 lớp 1:16

8 8

Tủ 2 lớp đầu tiên

Tủ 2 lớp thứ 2

8
8

BẢN VẼ QUẢN LÝ ĐẤU NỐI CÁP HƯỚNG 2

Trạm CĐBR GN21-SN11 GN21-SN12

GN22-SN12

50m 70m 90m 70m 100m 70m 70m 80m 110m

50m

60m

70m

60m

40m

60m

80m 60m 70m
FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02 FC02

SC02

SC02

SC03

SC03

SC04 SC04FC02

GN21-SN13 GN21-SN14

90m

190m

SC01

SC01

GN21-SN15 GN21-SN16 GN21-SN17 GN21-SN21 GN21-SN22 GN21-SN23 GN21-SN24 GN22-SN11 GN22-SN14 GN22-SN15 GN22-SN16

GN22-SN13

GN21-SN25

GN21-SN26

SC02

GN21-SN27

GN21-SN28

50m

Cáp đến:
- Sợi 3: Hàn với đầu vào bộ chia 1:8
Bộ chia 1:8
- Đầu ra 1: Hàn với đầu vào bộ chia 1:8
- Đầu ra 3,4,5,6,7,8: Hàn lần lượt với
sợi 7,8,9,10,11,12 cáp FC02 đi ra

Cáp đến:
- Sợi 7: Hàn với đầu
vào bộ chia 1:8
- Sợi 8,9: Hàn lần
lượt với sợi 11,12 cáp
SC01 đi ra
- Sợi 10: Hàn thẳng

Cáp đến:
- Sợi 10: Hàn với đầu
vào bộ chia 1:8

Cáp đến:
- Sợi 12: Hàn với đầu
vào bộ chia 1:8

Cáp đến:
- Sợi 11: Hàn với đầu
vào bộ chia 1:8
- Sợi 12: Hàn thẳng

Cáp đến:
- Sợi 12: Hàn với đầu
vào bộ chia 1:8

Cáp đến:
- Sợi 11: Hàn với đầu
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